	
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                                   



1. MA TRẬN
	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	




1
	Số hữu tỉ
(14 tiết)

	Tập hợp các số hữu tỉ
	TN 1,2
	TL 1b
	TN 4
	
	
	
	
12,5

	
	
	Các phép tính với số hữu tỉ
	
	
	
	TL 1

	
	
	5

	
	
	Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
	TN 3,TN 6
	
	
	
	
	TL 2b
	10

	
	
	Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. Quy tắc chuyển vế.
	
      TN 5

	
	
	
  TL 2a

	  
  

	

TL5
	
22,5

	




2
	


Hình học cơ bản
(14 tiết)
	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
	TN 8
	

	TN 12
	

	
	 
TL 3b

	
15

	
	
	Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song. 
	
	


	TN 9
	  TL3a 
	
	TL3c
	
17,5

	
	
	Khái niệm định lý, chứng minh định lý.
	TN 10
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Tổng các góc trong một tam giác
	TN11
	
	  
	
	
	
	2,5

	
	
	Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
	
	
	
	TL 4
	TN 7
	
	
12,5

	
	Tổng
	8
	1
	3
	4
	1
	5
	22

	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	100%














   2. BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiểm thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	1
	Số hữu tỉ
	Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
	Nhận biết:
- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
- Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
- Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.
Thông hiểu:
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.
	
2 TN
1TL
	
1TN

	

	
	
	Các phép tính với số hữu tỉ
	Nhận biết: 
- Mô tả thứ tự thực hiện các phép tính.
- Nhận biết được công thức lũy thừa với số mũ tự nhiên.
Thông hiểu:
- Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích thương hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa).
- Mô tả được thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
Vận dụng:
- So sánh được hai số hữu tỉ.
- Thực hiện được phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết, tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lý).
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong vật lý, đo đạt, …).
	





3 TN
	





 2 TL

	





3TL

	2

	Các hình học cơ bản
	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.




	Nhận biết:
- Nhận biết các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh)
- Nhận biết được tia phân giác của một góc.
- Nhận biết được cách vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập.
Thông hiểu:
- Mô tả được các góc ở vị trí đặc biệt ( góc kề bù, đối đỉnh)  trên hình vẽ và dựa vào tính chất của tia phân giác để tính được góc khi biết số đo.
Vận dụng: 
- Vận dụng các góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của một góc  kết hợp với tính chất hai đường thẳng song song để tính được góc theo yêu cầu.
	
1 TN
	
1 TN

	 
1 TL

	
	
	Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
	Thông hiểu:
- Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song.
- Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.
Vận dụng:
- Vận dụng được tính chất hai đường thẳng song song và kết hợp các góc ở vị trí đặc biệt để tính được góc theo yêu cầu.
	


	

1 TL
1 TN

	

1TL


	
	
	Khái niệm định lý, chứng minh định lý.
	Nhận biết:
- Nhận biết được thế nào là một định lý.

	

  1 TN
	
	



	
	Tổng các góc trong một tam giác
	Nhận biết:
- Nắm được định lý về tổng các góc trong một tam giác
trong một tam giác bằng 
	
  1TN

	

	

	
	Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
	Thông hiểu:.
- Biết áp dụng khái niệm để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Sau đó dựa vào khái niệm hai tam giác bằng nhau nêu được hai góc tương ứng bằng nhau.
Vận dụng:
- Vận dụng hai tam giác bằng nhau để tính chu vi tam giác. 
	  

  
	

1 TL

	

1TN

	Tổng
	
	9
	7
	6

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%






	[bookmark: _Hlk180592414]ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2025-2026
 MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)





I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng theo yêu cầu của mỗi câu sau (Từ câu 1 đến câu 12 và ghi vào giấy bài làm - Ví dụ: Câu 1 chọn phương án A, ghi là 1.A).
Câu 1: Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ 
     A.                       B.                      C. .                           D. .
Câu 2: Trong các cách viết sau cách nào viết SAI ?
     B. .               B.                 C                 D.
Câu 3: Kết quả của phép tính  là
     A. .	             B. .                  C. .		    D..
 Câu 4: Chọn đáp án đúng?
[image: ]
     A. .                B. .                C. .                    D. . 

Câu 5: Giá trị của biểu thức  là


      A. .	             B..		C. .		    D. 9.
Câu 6: Kết quả  dưới dạng lũy thừa là
      A. .              B.                  C.                        D.  
Câu 7: Cho  ∆ PQS =  ∆ DMN  trong  đó PQ = 6cm , QS = 8cm,  DN= 10 cm. Chu vi tam giác DMN là:
	  A. 22            B. 24cm.                 C.  23cm.                     D. 24
Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.  Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung một đỉnh.
B.  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
C.  Hai góc có chung một đỉnh và bằng nhau là hai góc đối đỉnh.
D.  Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
Câu 9. Cho a, b, c là ba đường thẳng phân biệt. Biết a ⊥ c và b ⊥ c thì kết luận nào sau đây đúng?
     A. a // b.                B. c // b.                C. a ⊥ b.                      D. c // a .  
Câu 10: Định lí là 
     A. một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng.
     B. một khẳng định được suy ra từ những phỏng đoán.
     C. một khẳng định được suy ra từ những lập luận.
     D. một khẳng định được suy ra từ những hình vẽ.
Câu 11: Cho tam giác ABC. Ta có: 
	A.   = 108 0.                            B.  > 
    C.   = 180 0.                            D.  < 
Câu 12: Cho Oz là tia phân giác  có . Khi đó  có số đo bằng
A. .                   B.                   C.                       D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm)   
a) Thực hiện phép tính:    )                            
[bookmark: _Hlk180358028]b) Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần:  .
Bài 2: (1,5 điểm) 
a) Tìm x, biết:   .
b) So sánh:  
N
y
1
M
2


A
B

1



Bài 3: (2,5 điểm) 
Cho hình vẽ, biết ,        ,          AB.
a) Giải thích tại sao  . 
b)  Tính   ?                 
c) Kẻ Mt là tia phân giác của  sao cho 
tia Mt cắt BN tại G. Tính ?
Bài 4 ( 1 điểm) Cho hình vẽ bên, biết AB = BC, AD= CD. Chứng minh rằng .A
B
C
D







[bookmark: _Hlk180358365]
Bài 5 (0,5 điểm) Giá niêm yết của một cái máy giặt ở cửa hàng là 15 000 000 đồng. Cửa hàng giảm giá lần thứ nhất là 5% giá niêm yết của cái máy giặt đó. Cửa hàng mong muốn bán hết số lượng máy giặt của cửa hàng nên đã giảm giá thêm 3% của giá máy giặt sau lần giảm giá thứ nhất. Hỏi khách hàng phải trả bao nhiêu tiền cho cái máy giặt đó sau hai lần giảm giá?    
        --------------------------------Hết--------------------------------


	





	





 
  HƯỚNG DẪN CHẤM
  I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	B
	B
	A
	A
	C
	A


II. TỰ LUẬN (7 điểm).
	          CÂU
	                         ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
CÂU 1
(1,5đ)
	  1
( 0,5đ)

  1
(0,5đ)

	          
           
              =
  =   
                      =     
                      =   
                      = 0                                        
	0,2
0,2

    0,1

0,2
 0,1

0,1
0,1

	
	1b
(0,5đ)
	Ta có: 
          
Do đó: 
 Vậy sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 

	0,1
0,1

0,15


0,15

	
CÂU 2
(1,5đ)
	
  2a
   1





 
	 
        
          
         
          
          
         
	
0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

	
	  2b
(0,5)
	 Ta có: 
              
   Vì           
  Do đó:       
	0,2
0,2

0,1

	Câu 3
(2,5đ)
	









    
     a
(1đ)

  

  
    b
  (1đ )







 






   
      c
(0,5đ)

  







	
N
y
1
M
2
1

A
B

t
G










a) Giải thích tại sao 
Ta có            AB (GT)
                     AB (GT)
Do đó ( Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)
b) Tính 
*


         
          
* Tính 
Do 
Nên:  = 
Vậy 
c) Tính ?
Do 
Nên:  = 
Vì Mt là tia phân giác nên 
 =  =  =
Lại có  ( Chứng minh ở câu a )
Nên = = ( Hai góc so le trong)
Vậy = 
	











0,25
0,25

0,5





0,2

0,1
0,1

0,1


0,2
0,2

0,1


0,1
0,1


0,1

0,1


0,1


	 
Câu 4
(1đ)
	Chứng minh rằng 
Xét 
  AB = BC  (GT)
  AD = CD  (GT)
  BD là cạnh chung
Do đó: 
Vậy:  ( Hai góc tương ứng)
	

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

	
Câu 5
(0.5đ)
	Số tiền khách hàng được giảm khi mua chiếc máy giặt lần thứ nhất là:
15000000 . 5%= 750000 (đồng)
Giá của chiếc máy giặt sau lần giảm thứ nhất là:
15000000 750000 = 14250000 ( đồng )
Số tiền khách hàng được giảm khi mua lần giảm thứ hai chiếc máy giặt:
14250000 . 3% = 427500 (đồng)
Giá của chiếc máy giặt sau lần giảm thứ hai là:
14250000 427500 = 13822500 (đồng)
	

0,1


0,15

0,1

0,15


 Lưu ý: Mọi cách giải đúng khác của học sinh vẫn cho điểm tối đa.

	
             Người duyệt đề
             (ký, ghi rõ họ tên)
	
    Người ra đề
     (ký, ghi rõ họ tên)


                        Cao Thị Hiền















Câu 1:Chọn câu sai
A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác cân là tam giác đều.
D. Tam giác đều là tam giác cân.
Lời giải:
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60°
Nên A, B đúng.
Tam giác đều cũng là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc là tam


Vậy C sai.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 2: Chọn câu đúng  
A. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau.
B. Tam giác cân có ba cạnh bằng nhau.
C. Tam giác vuông cân là tam giác đều.
D. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 45°
Lời giải:
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Trong tam giác đều, b
góc bằng nhau và cùng bằng 60° (A đúng; D sai).
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau (B sai).
Tam giác vuông cân là tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 90° nên tam giác vuông cân không phải tam giác đều (C sai).
Đáp án cần chọn là: A
Câu 3: Hai góc nhọn của tam giác vuông bằng nhau và bằng
[image: Trắc nghiệm Tam giác cân]
Lời giải:
Mỗi góc nhọn của tam giác vuông bằng nhau và bằng 45°
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4: Cho tam giác ABC có: [image: Trắc nghiệm Tam giác cân]. Khi đó tam giác ABC là tam giác gì? Chọn kết luận đúng nhất
A. Tam giác cân
Câu 4: Cho tam giác ABC có: [image: Trắc nghiệm Tam giác cân]. Khi đó tam giác ABC là tam giác gì? Chọn kết luận đúng nhất
A. Tam giác cân
B. Tam giác vuông cân
C. Tam giác vuông
D. Tam giác đều
Lời giải:
Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào ΔABC ta có:
[image: Trắc nghiệm Tam giác cân]
ΔABC có [image: Trắc nghiệm Tam giác cân] nên ΔABC là tam giác vuông cân
Đáp án cần chọn là: B
Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai:
[image: Trắc nghiệm Tam giác cân]
Câu 7:Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 64° thì số đo góc ở đáy là:                               
[image: Trắc nghiệm Tam giác cân]
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